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 ĐỀ 1 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: KHOA HỌC LỚP 4

I/ TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
Câu 1: (M1  - 0, 5 điểm ) Nước có màu

A. Đỏ.                        B. Xanh.         C. Trắng.                 D. Trong suốt.
Câu 2: (M2  - 0, 5 điểm ) Hình dưới đây thể hiện ứng dụng tính chất nào của nước?

A.Nước lan ra khắp mọi phía, thấm qua một số vật
B.Nước có xu hướng chảy từ chỗ cao xuống chỗ thấp
C. Nước có thể hòa tan một số chất
D. Nước không có hình dạng nhất định     

Câu 3: (M2  - 0, 5 điểm ) Nước đọng trên nắp vung khi nấu ăn là hiện tượng
A. Ngưng tụ            B. Bay hơi           C. Đông đặc                   D. Nóng chảy

Câu 4: (M1  - 0, 5 điểm ) Nước có thể thấm qua
A. Tấm kim loại       B. Ni lông.       C. Vải bông.          D. Cao su.

Câu 5: (M1  - 0, 5 điểm ) Đâu là vật phát sáng?
A. Mặt Trời.          B. Mặt trăng.           C. Cái cây.           D. Tất cả các loài động vật.

Câu 6: (M1  - 0, 5 điểm ) Bộ phận nào của xe ô tô làm bằng vật liệu mà ánh sáng truyền 
qua được?

A. Cửa kính.    B. Bánh xe.         C. Gương chiếu hậu.           D. Khung xe.
Câu 7. (M1  - 0, 5 điểm ) Vật phát ra âm thanh khi nào?
A. Chỉ khi vật va chạm với vật khác.       B. Khi vật bị uốn cong.
C. Khi vật bị nén.                                     D. Khi vật rung động.
Câu 8: (M2 – 0.5 điểm ) Nam và Phong nói chuyện với nhau trong giờ ra chơi. Như vậy, 
âm thanh đã truyền qua chất nào?
A. Chất rắn       B. Bức tường.        C. Cái bàn.               D. Chất khí.
Câu 9: (M1- 0,5 điểm)  Muốn biết một vật nóng hay lạnh, ta dựa vào:
A. Khối lượng của vật                                        B. Chất liệu tạo nên vật
C. Nhiệt độ của vật                                            D. Nguồn gốc của vật
Câu 10: (M1 – 0,5 điểm ) Trong nồi cơm điện, phần dẫn nhiệt tốt là
A. Thân nồi                 B. Lòng nồi            C. Van thoát hơi            D. Nắp nồi.
Câu 11: (M2 – 0,5 điểm) Động vật nào sau đây ăn động vật?

A. Dê   B. Thỏ       C. Sư tử               D. Ngựa
Câu 12: (M1 – 0,5 điểm Trong quá trình trao đổi chất với môi trường, động vật thải ra

A. Các chất cặn bã.   B. Nước tiểu.   C. Khí các-bô-nic.     D. Cả A, B, C.
II/ TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 13. (M1 – 1 điểm) Thực vật cần các yếu tố nào để sống và phát triển?

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Câu  14: (M2 – 1 điểm) Sử dụng các từ/cụm từ: dẫn nhiệt tốt, dẫn nhiệt , dẫn nhiệt

kém, kim loại để điền vào chỗ (…) trong các câu sau cho phù hợp.

Các ……………………….…… như: bạc, đồng, nhôm, sắt là những vật………….  

…………………………………

Gỗ, nhựa bông, xốp, thuỷ tinh là những vật  ………………………………………

Tính ……………………….của vật có nhiều ứng dụng trong cuộc sống.

Câu 15. (M3 – 2 điểm) Nêu các biện pháp phòng chống bão mà em biết.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I
I/ TRẮC NGHIỆM : Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Câu Câu 

1

Câu

2
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3

Câu 

4
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Câu
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9
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D C A C A A D D C B C D

II/ TỰ LUẬN

Câu 13: Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

Trả lời: Thực vật cần đủ nước, chất khoáng, không khí, ánh sáng và  nhiệt độ thích hợp để
sống và phát triển.
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Câu 14: Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

Kim loại  -  Dẫn nhiệt tốt – Dẫn nhiệt kém – dẫn nhiệt

Câu 15: Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Ma trận phân bổ điểm, số câu hỏi và mức độ
Môn Khoa học 4 học kì 1

Mạch nội
dung

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng

Chất Nước
Không khí

Câu 1, 4
1,0 đ)

Câu 2,3
1,0 đ)

Câu  15
(2,0 đ)

5 câu
4 điểm

Năng lượng Ánh sáng
Âm thanh

Nhiệt

Câu
5, 6,7,9,10

(2,5 đ)

Câu 8,14
(1,5đ)

7 câu
4 điểm

Thực
vật và
động
vật

Nhu cầu sống của 
thực vật và độngvật
Ứng dụng thực tiễn 
về nhu cầu sống 
của thực vật và 
động vật trong 
chăm sóc cây trồng 
và vật nuôi

 Câu 12, 13

(1,5 đ)

Câu 11
(0,5 đ)

3 câu
2 điểm

Tổng Số câu 9 5 1 15

Số điểm 5,0 3,0 2,0 10

 ĐỀ 2 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: KHOA HỌC LỚP 4

     Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất (Từ câu 1 đến câu 8), mỗi

câu trả lời đúng được 0,5 điểm, các câu còn lại làm theo yêu cầu.

Câu 1:  (0,5đ) Đâu là tính chất của nước: M1
     A. Không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định, chảy từ nơi cao 
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xuống nơi thấp hơn.
B. Không màu, có mùi, có vị, không có hình dạng nhất định, chảy từ nơi cao xuống nơi 
thấp hơn.
C. Có màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định, chảy từ nơi cao xuống 
nơi thấp hơn.
D. Không màu, không mùi, không vị, có hình dạng nhất định, chảy từ nơi cao xuống nơi 
thấp hơn.
Câu 2:   (0,5đ) Không khí gồm hai thành phần chính nào? M1
          A. Khí ô-xi và khí các-bô-níc                         B. Khí ô-xi và khí ni tơ
          C. Khí các-bô-níc và khí ni tơ                        D. Khí ô-xi và hơi nước
Câu 3:  (0,5đ) Thả ba thanh gồm: thanh kim loại, thanh nhựa, thanh gỗ vào cốc nước
nóng. Sau khoảng 5 phút thanh nào có nhiệt độ cao hơn? M1

A. Thanh nhựa.                                                B. Thanh gỗ.
C. Thanh kim loại.                                           D. Nhiệt độ ba thanh như nhau. 

Câu 4:  (0,5đ) Khuấy cốc nước đã cho muối. Một lúc sau, ta không nhìn thấy các hạt 
muối nữa. Kết quả quan sát này cho thấy nước có tính chất nào sau đây? M2

A. Nước không có hình dạng nhất định.
B. Nước có thể thấm qua một số vật.
C. Nước trong suốt.
D. Nước có thể hoà tan một số chất

Câu 5. (0,5đ) Mắt ta không thể nhìn thấy không khí được, bởi vì? M1
        A. Không khí  không có mùi                          B. Không khí trong suốt không có màu
         C. Không khí không có vị                              D. Không có không khí
Câu 6: ( 0,5đ) Khi ánh nắng mặt trời chiếu từ bên phải em, bóng của em sẽ ở phía
nào?

A. Phía sau em.                              B. Phía bên phải em.
C. Phía bên trái em.                       D. Phía trước mặt em

Câu 7: (0,5đ) Hệ thống sục không khí vào nước ở các đầm nuôi tôm, cá có tác dụng 
gì?  M3
       A. Tăng lượng không khí                                  B. Giảm lượng không khí
       C. Tăng lượng nước                                          D. Giảm lượng nước
Câu 8: (0,5đ) Trong các việc làm sau, việc làm nào gây hại cho mắt? M2

A. Đội mũ vàng rộng.                                                 B. Dùng điện thoại quá gần mắt.
C. Đeo kính râm khi ra ngoài trời nắng.                       D. Sử dụng mặt nạ khi hàn xì.

Câu 9: (1,5 đ) Chọn các từ ngữ: không khí, chuyển động, gió điền vào chỗ chấm cho 
phù hợp: M2
    Khi quạt  về  phía  tờ  giấy,  ta  đã  làm cho ………………….. giữa  quạt  và tờ  giấy
…………...........  tạo  thành  ………………….tác  động  vào  tờ  giấy,  làm  tờ  giấy  dịch
chuyển.
    
Câu 10: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào mỗi ô trống. (2 điểm) M1

Âm thanh chỉ truyền qua không khí nhưng không truyền qua chất rắn.
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Âm thanh không chỉ truyền qua không khí mà còn truyền qua chất rắn, chất lỏng.

Âm thanh có thể truyền qua không khí, chất rắn nhưng không thể truyền qua chất
lỏng.
Âm thanh khi lan truyền ra xa nguồn phát, âm thanh sẽ yếu đi.

Câu 11: ( 1đ) Vì sao khi trời rét ta mặc áo bông hoặc áo lông ta cảm thấy ấm? M1
   

Câu12: (1,5 đ) Nêu những việc cần làm để chăm sóc cây trồng. Giải thích vì sao cần

làm như vây? M3

Mức độ đề: Mức 1: 50%, mức 2: 30%, mức 3: 20%
Tên nội dung, chủ đề, mạch kiến thức

Chất

(50%)

Năng lượng

(30%)

Thực vật và động vật

(20%)

 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LỚP 4 CUỐI HỌC KỲ I
                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 5  



uigeli.xyz
                             MÔN KHOA HỌC – NĂM HỌC:  .............
Mạch kiến

thức,
kĩ năng

Số câu
và số
điểm

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

Chất

Số câu  1 2 2 3 2

Số điểm  1,0 2,0 2,0 3,0 2,0

Câu số Câu số 1
Câu số

5,8
Câu số
9,10

Năng lượng

Số  câu 3 3

Số điểm 3,0 3,0

Câu số
Câu số
2,3,6

Thực vật và
động vật

Số  câu 1 1 2

Số điểm 1,0 1,0 2,0

Câu số Câu số 4 Câu số 7

Tổng Số câu 5 3 2 8 2

Số điểm 5,0 3,0  2,0 8,0 2,0

 ĐỀ 3 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: KHOA HỌC LỚP 4

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:                                                             
 Câu 1: (1 điểm) M1
a) Không khí gồm hai thành phần chính nào? (0,5 điểm)   
   A. Khí ô-xi và khí các-bô-níc                         B. Khí ô-xi và khí ni tơ
   C. Khí các-bô-níc và khí ni tơ                        D. Khí ô-xi và hơi nước
b) Trong các chất sau, chất nào tan trong nước? (0,5 điểm)  
   A. Cát                         B. Gạo                        C. Đường                D. Gỗ 
Câu 2: (1 điểm) M1
a) Khi ánh sáng mặt trời chiếu sau lưng em thì em thấy bóng của mình đổ về phía: (0,5 
điểm)   
 A. Phía bên trái      B. Phía bên phải          C. Phía sau lưng         D. Phía trước mặt
b) Nhiệt kế là dụng cụ để đo: (0,5 điểm)
 A. Độ cao               B. Nhiệt độ                 C. Độ dài                      D. Độ rộng
Câu 3: Viết vào ô trống chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai. (1 điểm) M1
      Mở tivi lớn lúc đêm khuya.
      Các vật phát ra âm thanh đều rung động.
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      Tiếng ồn không ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.
      Không gây tiếng ồn ở nơi công cộng.
Câu 4: Điền từ trong ngoặc đơn thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm) M1
                               (lá; hô hấp; môi trường; quang hợp) 
Thực vật trao đổi khí với ….……… để thực hiện quá trình ………. và hô hấp. Quang hợp
diễn ra chủ yếu ở…..........và cần có ánh sáng; …….. diễn ra suốt ngày đêm và ở tất cả các
bộ phận rễ, thân, lá.

Câu 5: Nối sự chuyển thể của nước ở cột A ứng với hiện tượng ở cột B cho thích hợp: (1 
điểm) M2

A (Sự chuyển thể của nước) B (Hiện tượng)
Thể rắnThể lỏng     Bay hơi
Thể lỏng  Thể khí     Nóng chảy
Thể khíThể lỏng     Ngưng tụ
Thể lỏngThể rắn     Đông đặc

Câu 6: (1 điểm) M1
a) Trong không khí, ánh sáng truyền theo đường: (0,5 điểm) 
A. Đường thẳng          B. Đường tròn             C. Đường chéo           D. Đường xiên
b) Vật nào dưới đây là vật phát sáng? (0,5 điểm) 

               A                                    B                                C                                      D

Câu 7: (1 điểm) Hoàn thành sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể động vật với môi trường: 
M2
                          Lấy vào                                                                Thải ra

                                                          

Câu 8: Hệ thống sục không khí vào nước ở các đầm nuôi tôm, cá có tác dụng gì? (1,0 
điểm) M2
A. Tăng lượng không khí                         B. Giảm lượng không khí
C. Tăng lượng nước                                 D. Giảm lượng nước
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Câu 9: (1 điểm) Nếu ở địa phương em xảy ra một cơn bão, em cùng gia đình mình sẽ làm 
gì để phòng chống bão? M3

Câu 10: (1 điểm) Khi nhìn thấy một bạn trong trường rửa tay xong nhưng không 
khoá vòi nước, em có đồng tình với hành động của bạn hay không? Em sẽ làm gì 
trong tình huống trên? M3

Đáp án môn Khoa học cuối học kì 1
Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 6 Câu 8

Đáp án a/B
b/C

a/D
b/B

S-Đ-S-Đ A A

Điểm 1 điểm 1điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm
Câu 4: (1 điểm) Điền đúng mỗi từ ghi 0,25 điểm

Thứ tự cần điền: môi trường, quang hợp, lá, hô hấp
Câu 5: (1 điểm) Mỗi ý đúng ghi 0,25 điểm

A (Sự chuyển thể của nước) B (Hiện tượng
Thể rắnThể lỏng     Bay hơi
Thể lỏng  Thể khí     Nóng chảy
Thể khíThể lỏng     Ngưng tụ
Thể lỏngThể rắn     Đông đặc

Câu 7: (1 điểm) Lấy vào                                                                Thải ra
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Câu 9: (1 điểm) Một số biện pháp phòng chống bão như:
- Theo dõi bản tin dự báo thời tiết để nắm bắt tình hình cơn bão
- Gia cố, chằng chống nhà cửa
- Cưa bớt cành cây to
- Neo đậu tàu, thuyền
- Ngắt các thiết bị điện,...
Câu 10:(1 điểm) Tuỳ thuộc vào câu trả lời của HS, giáo viên ghi điểm phù hợp.

 ĐỀ 4 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: KHOA HỌC LỚP 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7 đ
Câu 1 : Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (3 đ)

1.1. Nước có thể chảy theo hướng nào?

A.   Từ cao xuống thấp            B.   Từ thấp lên cao            C.   Từ trái sang phải

1.2. Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Nước không thể thấm qua vải, giấy,…

B. Nước có thể thấm qua được ni lông, sắt,…

C. Nước có thể thấm qua vải, giấy,…                      

1.3. Chọn dòng đúng để hoàn thành câu.

“Không khí có trong …(1) và đất, nhờ đó mà các động vật, …(2) có thể sống trong
các …(3) này.”

A.   (1) nước, (2) sinh vật, (3) không gian

B.   (1) nước, (2) thực vật, (3) môi trường

C.   (1) chân không, (2) thực vật, (3) địa điểm

1.4. Bệnh nào do ô nhiễm không khí gây ra?

A. Nhiễm trùng đường hô hấp              B. Tiêu chảy                    C.Tiểu đường

1.5. Hành động nào sau đây giúp bảo vệ môi trường không khí?
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A. Đốt rác                        

B. Sử dụng các phương tiện cá nhân: xe máy, ô tô,…

C.Trồng nhiều cây xanh      

1.6. Vật nào sau đây dẫn nhiệt tốt?
A. Vật bằng kim loại như sắt, đồng,…
B. Vật bằng gỗ, vải,…
C. Vật bằng nhựa, thủy tinh,…
Câu 2: Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B sao cho đúng: (1 đ) 

Cột A Cột B

1. Một trong những nguyên nhân 
gây ô nhiễm nguồn nước

a. khí ô-xi, khí ni-tơ, khí các-bô-níc và
 một số chất khí khác.

2. Thành phần của không khí gồm b. nước thải từ các nhà máy

 3. Để bảo vệ nguồn nước cần c. khóa vòi nước ngay sau khi sử dụng,
…

4. Để tiết kiệm nguồn nước. d. không xả rác ra ao, hồ, sông, suối,…
Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (1 đ)
A.  Trong không khí còn có thể chứa bụi và hơi nước. 
B.  Để giảm tác hại của tiếng ồn, chúng ta có thể mở cửa, di chuyển tới gần nguồn âm,…

C. Ánh sáng đóng vai trò quan trọng trong sự sống của con người, động vật và thực vật. 

D.  Khi hai vật có nhiệt độ khác nhau tiếp xúc với nhau thì nhiệt được truyền từ vật lạnh 
hơn sang vật nóng hơn.

Câu 4:  Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm : (2 đ)
A. Để bảo vệ ……….. không khí, chúng ta cần: trồng nhiều cây xanh; không đốt rác bừa 
bãi, xử lí ……… đúng quy định; sử dụng phương tiện giao thông công cộng; …

B. Ô nhiễm …………….. gây tác hại cho sức khỏe như gây …………….và mệt mỏi, đau
đầu, mất ngủ, suy nhược, giảm thính giác,…
II. PHẦN TỰ LUẬN: 3 ĐIỂM
Câu 1. Em hãy nêu nguyên nhân gây ô nhiễm không khí? (1 đ)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
................................................................................................................................
Câu 2: Con người đã ứng dụng tính dẫn nhiệt vào đời sống như thế nào? (1 đ)
.................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
................................................................................................................................

Câu 3. Để bảo vệ đôi mắt em cần phải làm gì?(1 đ)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN KHOA HỌC CHKI 

I. Phần trắc nghiệm: 7 đ
Câu 1 :  (3 đ)   - Mỗi câu khoanh đúng: 0,5 đ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
A C B A C A

Câu 2 :  (1 đ)  - Mỗi ý nối đúng: 0,25 điểm
1. b – 2. a – 3. d – 4. c
Câu 3: (1 đ)   - Mỗi câu điền đúng đạt 0,25 đ

A B C D
Đ S Đ S

Câu 4:  (2 đ)   -  Điền đúng mỗi chỗ chấm đạt 0,5 đ
A. môi trường, rác thải. 
B. tiếng ồn, căng thẳng.
II. Phần tự luận: 3 đ
Câu 1. (1 đ)
TL: Nguyên nhân tự nhiên: núi lửa phun trào, cháy rừng.
       Nguyên nhân nhân tạo: khí thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và các hoạt
động sinh hoạt của con người.
Câu 2: (1 đ)
TL : Con người đã ứng dụng tính dẫn nhiệt tốt hay kém của các vật liệu để chế tạo dụng cụ làm
bếp, bình giữ nhiệt, trang phục giữ ấm,…
Câu 3. (1 đ)
TL: Cần tránh ánh sáng quá mạnh chiếu vào mắt; đọc, viết dưới ánh sáng thích hợp; thực hiện 
được tư thế ngồi học đúng, giữ khoảng cách phù hợp từ mắt đến sách, vở,…khi đọc, viết.

MA TRẬN ĐỀ THI MÔN KHOA HỌC CUỐI HKI
LỚP 4 

Mạch kiến thức,
kĩ năng

Số câu và
 số điểm

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng

TN TL TN TL TN TL TN TL

1. CHẤT
Số câu 2 2
Câu số 1,5 1,5
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Số điểm 1 1

2 . NĂNG LƯỢNG
Số câu 1 2 1 2

Câu số 2 7,8 2 7,8
Số điểm 0,5 4 0,5 4

3 . THỰC VÂṬ VÀ
ĐÔṆG VÂṬ

Số câu 3 1 1 3 2

Câu số 3,4,6 9 10 3,4,6 9,10
Số điểm 1,5 2 1 1,5 3

Tổng số câu 6 3 1 6 4
Tổng số điểm 3 6 1 3 7

 ĐỀ 5 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: KHOA HỌC LỚP 4

A- TRẮC NGHIỆM: (3đ) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Hình dưới đây cho biết nước có tính chất gì?

A. Nước thấm qua một số chất. B. Nước hoà tan một số chất.

C. Nước không có hình dạng nhất định D. Nước chuyển từ thể rắn sang thể khí

Câu 2: Vật nào dưới đây là vật tự phát sáng?
A. Trái đất
B. Đám mây
C. Mặt trời
D. Tấm kính.

Câu 3: Thực vật cần gì để sống và phát triển?
A. Không khí, nước, đất.
B. Nước, không khí, ánh sáng.
C. Nước, ánh sáng, đất.
D. Không khí, nước, chất khoáng, ánh sáng.

Câu 4: Động vật cần gì để sống?
A. Không khí, nhiệt độ, ánh sáng, nước, thức ăn. B. Không khí, ánh sáng, nước.
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C. Không khí, nước, thức ăn. D. Anh sáng, nước, thức ăn.

Câu 5: Nước có thể tồn tại ở những thể nào?
A. Thể rắn, thể khí. B. Thể rắn, thể lỏng, thể khí.

C. Thể lỏng, thể khí. D. Thể rắn, thể lỏng.

Câu 6: Trong quá trình hô hấp, động vật hít vào khí nào?
A. Khí các-bô-nic. B. Khí ni-tơ.

C. Khí ô-xy. D. Khí Hdro.

B. TỰ LUẬN:  (7đ)

Câu 7: Khi ngồi học ở nơi không đủ ánh sáng thì em sẽ bị gì?
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Câu 8: Vì sao khi em bị sốt, mẹ thường lấy khăn mát đắp lên trán em và sau ít 
phút khăn đó ấm lên?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 9: Hãy hoàn thiện sơ đồ sau:

        Lấy vào                                                                       Thải ra

Câu 10: Em hãy nêu mộ số công việc thường ngày em giúp gia đình chăm sóc cây 
trồng vật nuôi.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
ĐÁP ÁN MÔN KHOA HỌC CUỐI HKI

LỚP 4 

A- TRẮC NGHIỆM (3đ): Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
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Câu 1
(M1)

Câu 2
(M1)

Câu 3
(M1)

Câu 4
(M1)

Câu 5
(M1)

Câu 6
(M1)

B C D A B C

B-TỰ LUẬN (7đ): 

Câu 7 (M2, 2 điểm): Khi ngồi học ở nơi không đủ ánh sáng thì hiện tượng gì xảy 
ra?

Đáp án: Khi ngồi học ở nơi không đủ ánh sáng thì sẽ bị cận thị.
Câu 8 (M2, 2 điểm): Vì sao khi em bị sốt, mẹ thường lấy khăn mát đắp lên trán 

em và sau ít phút khăn đó ấm lên?
Đáp án: Vì nhiệt đã truyền từ trán em sang khăn làm khăn ấm lên.

Câu 9: (M2, 2 điểm): Hãy hoàn thiện sơ đồ sau:

        Lấy vào                                                                       Thải ra

Câu 10 (M3, 1 điểm): Em hãy nêu mộ số công việc thường ngày em giúp gia đình 
chăm sóc cây trồng vật nuôi.

Đáp án: Học sinh nêu được một số công việc đơn giản phù hợp vói lứa tuổi như tưới 
cây, trồng cây cảnh trong chậu, cho gà, chó ăn, chăn trâu,…

Lưu ý: Đây là câu hỏi mở nhằm phát huy một số phẩm chất năng lực của học sinh nên 
giáo viên linh động tổng quá trình chấm
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Đ ng v tộ ậNước uống

Khí ô xy

Các chất cặn bã

Nước tiểu

Khí các bô ních
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